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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD 7
Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm: 5 điểm
Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn.
	Câu 1 : 
	Em sẽ chọn cách nào dưới đây để thực hiện hợp tác với bạn?

	A.
	Mình sẽ đi mua đồ ăn còn bạn sẽ làm bài cho mình chép.

	B.
	Thôi để mình làm hết cho nhanh.

	C.
	Cả hai bạn cùng nhau đi mua đồ ăn để cùng lựa chọn, sau đó về cùng học bài.

	D.
	Của ai người ấy tự làm.

	Câu 2 : 
	Điền vào dấu « … » : “Gia đình là ….của xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phát triển.”

	A.
	phần tử.
	B.
	tế bào.

	C.
	phần tử không thể thiếu.
	D.
	nhân tố quan trọng.

	Câu 3 : 
	Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính thiếu trung thực?

	A.
	Sống ngay thẳng, thật thà.

	B.
	Không nói ra khuyết điểm của bạn vì sợ bạn giận.

	C.
	Giúp đỡ khi bạn thực sự khó khăn.

	D.
	Luôn đối xử nhân hậu với mọi người.

	Câu 4 : 
	Câu nào sau đây thể hiện sự hợp tác?

	A.
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

	B.
	Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.              

	C.
	Đèn nhà ai người ấy rạng.

	D.
	Chung lưng đấu cật.

	Câu 5 : 
	Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?

	A.
	Nên tha thứ cho những lỗi của bạn khi bạn biết lỗi và sửa đổi.

	B.
	Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn.

	C.
	Khoan dung với bạn bè là nhu nhược.

	D.
	Ai có lòng khoan dung là dễ bị thiệt thòi.

	Câu 6 : 
	Biểu hiện nào dưới đây là sống giản dị ?

	A.
	Sống khoe khoang, đua đòi.
	B.
	Tính tình dễ dãi, xuề xoà.

	C.
	Nói năng đơn giản, dễ hiểu.
	D.
	Không chú ý đến hình thức bề ngoài.

	Câu 7 : 
	Những hành vi nào thể hiện tính tự trọng?

	A.
	Hải rất thành khẩn nhận lỗi khi mắc khuyết điểm và cố gắng sửa chữa.

	B.
	Bố Hải làm nghề vá xe đạp ở đầu ngõ, Hải xấu hổ khi các bạn cùng lớp biết điều đó.

	C.
	Mai bắt chước các kiểu ăn diện để được tiếng là sành điệu.

	D.
	Hoa nhặt được túi xách của ai đánh rơi, trong đó có tiền nên Hoa lấy số tiền đó mua sách vở.

	Câu 8 : 
	Gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội

	A.
	văn minh, lịch sự.
	B.
	văn minh , bền vững.

	C.
	văn minh, giàu có.
	D.
	văn minh, tiến bộ.

	Câu 9 : 
	Em đồng tình với quan điểm nào?

	A.
	Gia đình dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

	B.
	Với xã hội hiện đại thì truyền thống là những thứ rất rắc rối cần thay đổi.

	C.
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tố đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

	D.
	Phải quảng bá truyền thống rầm rộ trên mạng thì mới tự hào được.

	Câu 10: 
	Cách hiểu đúng nhất về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

	A.
	những giá trị về vật chất và tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác.

	B.
	những giá trị tồn tại lâu dài.

	C.
	những giá trị về vật chất và tinh thần.

	D.
	những giá trị tinh thần.

	Câu 11: 
	Gia đình Tuân có hoạt động duy trì từ nhiều năm nay là cứ vào ngày 28 tết cả nhà cùng về nhà ông nội để ăn tất niên và cùng gói bánh chưng  với các cô, chú. Năm nay cả bố và mẹ đi công tác không về được. Tuân phân vân không biết mình có nên về không. Em hãy giúp Tuân lựa chọn ứng xử phù hợp nhất?

	A.
	Gọi điện xin ý kiến bố mẹ, bố mẹ quyết sao thì nghe vậy.

	B.
	Thôi mình nhỏ tuổi không làm được gì nên ở lại nhà.

	C.
	Đợi khi bố mẹ về thì cả nhà cùng về thăm ông bà cũng được.

	D.
	Gọi điện xin phép bố mẹ để được đại diện cho bố mẹ về quê như mọi năm.

	Câu 12: 
	Đâu không phải là lý do chúng ta cần phải hợp tác với người khác?

	A.
	Rút ngắn thời gian làm việc.

	B.
	Cùng làm việc cho vui.

	C.
	Tiết kiệm tiền bạc.

	D.
	Đoàn kết để tạo ra sức mạnh để thành công.

	Câu 13: 
	Biểu hiện thể hiện sự kế thừa và phát  huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

	A.
	Bố Hùng không thích vào bếp giúp mẹ và Hùng cho rằng mình cần kế thừa truyền thống như bố.

	B.
	Dòng họ Đỗ của gia đình Huy mỗi năm tổ chức giỗ họ một lần, nhưng Huy cho rằng các cụ già nhiều chuyện phiền toái.

	C.
	Ông nội và bố của Nam đều làm trong quân đội, Nam cũng có ước mơ sau này trở thành 1 quân nhân.

	D.
	Nhà Tuấn có cửa hàng kinh doanh, Tuấn chẳng quan tâm đến việc đó.

	Câu 14: 
	Theo em, câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây  không nói về lòng yêu thương con người?

	A.
	Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
	B.
	Trâu buộc ghét trâu ăn.

	C.
	Lá lành đùm lá rách.
	D.
	Thương người như thể thương thân.

	Câu 15: 
	Con cái không nên làm việc nào dưới đây?

	A.
	Về quê thăm ông bà trong dịp nghỉ lễ.

	B.
	Đòi cha mẹ mua cho nhiều đồ dùng đắt tiền.

	C.
	Đi tập thể dục cùng anh chị em.

	D.
	Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

	Câu 16: 
	Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

	A.
	Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.

	B.
	Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu.

	C.
	Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân.

	D.
	Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.

	Câu 17: 
	Khi làm việc nhóm với các bạn, em sẽ chọn cách là

	A.
	cùng các bạn thảo luận tìm ra vấn đề vì cả nhóm.

	B.
	giữ nguyên ý kiến của mình, chờ cô hỏi thì trả lời thêm.

	C.
	mình không làm thì cô vẫn tính điểm cả nhóm.

	D.
	khi nào các bạn hỏi mình mới góp ý kiến.

	Câu 18: 
	Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

	A.
	Trong gia đình mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình.

	B.
	Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

	C.
	Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc gia đình cùng bố mẹ.

	D.
	Các công việc nội trợ trong gia đình là của mẹ và con gái.

	Câu 19: 
	Hành vi không đúng với tinh thần đoàn kết?

	A.
	Cùng nhau làm sai đâu thì sửa đó.

	B.
	Làm xong phần việc của mình, giúp bạn hoàn thành phần việc của nhóm.

	C.
	Phân công nhiệm vụ cụ thể mỗi người một việc.

	D.
	Sợ bạn làm sai, mình làm hết cho nhanh.

	Câu 20: 
	Gia đình văn hóa là

	A.
	cha mẹ cho con cái đi làm kiếm sống từ nhỏ.

	B.
	cha mẹ nói con cái không được cãi lời.

	C.
	cha mẹ cho con cái tự do chơi bời.

	D.
	cha mẹ cho con cái bày tỏ suy nghĩ.


II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1: 2 điểm
          Theo em, thế nào là yêu thương con người? Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện lòng yêu thương con người?
Câu 2: 3 điểm
         Bố mẹ Nam đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Nam rất khá giả. Nam rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình
         Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn Nam? Vì sao?
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	Đợi khi bố mẹ về thì cả nhà cùng về thăm ông bà cũng được.

	Câu 7 : 
	Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

	A.
	Trong gia đình mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình.

	B.
	Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

	C.
	Các công việc nội trợ trong gia đình là của mẹ và con gái.

	D.
	Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc gia đình cùng bố mẹ.

	Câu 8 : 
	Hành vi không đúng với tinh thần đoàn kết?
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	D.
	Cùng nhau làm sai đâu thì sửa đó.

	Câu 9 : 
	Biểu hiện thể hiện sự kế thừa và phát  huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

	A.
	Ông nội và bố của Nam đều làm trong quân đội, Nam cũng có ước mơ sau này trở thành 1 quân nhân.

	B.
	Bố Hùng không thích vào bếp giúp mẹ và Hùng cho rằng mình cần kế thừa truyền thống như bố.

	C.
	Dòng họ Đỗ của gia đình Huy mỗi năm tổ chức giỗ họ một lần, nhưng Huy cho rằng các cụ già nhiều chuyện phiền toái.

	D.
	Nhà Tuấn có cửa hàng kinh doanh, Tuấn chẳng quan tâm đến việc đó.

	Câu 10: 
	Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

	A.
	Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.

	B.
	Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu.

	C.
	Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân.

	D.
	Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.

	Câu 11: 
	Gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội

	A.
	văn minh, giàu có.
	B.
	văn minh, tiến bộ.

	C.
	văn minh , bền vững.
	D.
	văn minh, lịch sự.
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	A.
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	B.
	những giá trị tồn tại lâu dài.
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	mình không làm thì cô vẫn tính điểm cả nhóm.

	B.
	giữ nguyên ý kiến của mình, chờ cô hỏi thì trả lời thêm.

	C.
	cùng các bạn thảo luận tìm ra vấn đề vì cả nhóm.

	D.
	khi nào các bạn hỏi mình mới góp ý kiến.

	Câu 19: 
	Những hành vi nào thể hiện tính tự trọng?

	A.
	Hải rất thành khẩn nhận lỗi khi mắc khuyết điểm và cố gắng sửa chữa.

	B.
	Bố Hải làm nghề vá xe đạp ở đầu ngõ, Hải xấu hổ khi các bạn cùng lớp biết điều đó.

	C.
	Hoa nhặt được túi xách của ai đánh rơi, trong đó có tiền nên Hoa lấy số tiền đó mua sách vở.

	D.
	Mai bắt chước các kiểu ăn diện để được tiếng là sành điệu.

	Câu 20: 
	Gia đình văn hóa là

	A.
	cha mẹ cho con cái bày tỏ suy nghĩ.

	B.
	cha mẹ nói con cái không được cãi lời.

	C.
	cha mẹ cho con cái tự do chơi bời.

	D.
	cha mẹ cho con cái đi làm kiếm sống từ nhỏ.


II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1: 2 điểm
          Theo em, thế nào là yêu thương con người? Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện lòng yêu thương con người?
Câu 2: 3 điểm
         Bố mẹ Nam đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Nam rất khá giả. Nam rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình
         Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn Nam? Vì sao?
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I. Trắc nghiệm: 5 điểm
Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn.
	Câu 1 : 
	Gia đình văn hóa là

	A.
	cha mẹ cho con cái đi làm kiếm sống từ nhỏ.

	B.
	cha mẹ cho con cái bày tỏ suy nghĩ.

	C.
	cha mẹ nói con cái không được cãi lời.

	D.
	cha mẹ cho con cái tự do chơi bời.

	Câu 2 : 
	Em đồng tình với quan điểm nào?

	A.
	Gia đình dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

	B.
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tố đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

	C.
	Phải quảng bá truyền thống rầm rộ trên mạng thì mới tự hào được.

	D.
	Với xã hội hiện đại thì truyền thống là những thứ rất rắc rối cần thay đổi.

	Câu 3 : 
	Biểu hiện thể hiện sự kế thừa và phát  huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

	A.
	Dòng họ Đỗ của gia đình Huy mỗi năm tổ chức giỗ họ một lần, nhưng Huy cho rằng các cụ già nhiều chuyện phiền toái.

	B.
	Nhà Tuấn có cửa hàng kinh doanh, Tuấn chẳng quan tâm đến việc đó.

	C.
	Bố Hùng không thích vào bếp giúp mẹ và Hùng cho rằng mình cần kế thừa truyền thống như bố.

	D.
	Ông nội và bố của Nam đều làm trong quân đội, Nam cũng có ước mơ sau này trở thành 1 quân nhân.

	Câu 4 : 
	Câu nào sau đây thể hiện sự hợp tác?

	A.
	Chung lưng đấu cật.

	B.
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

	C.
	Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.              

	D.
	Đèn nhà ai người ấy rạng.

	Câu 5 : 
	Cách hiểu đúng nhất về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

	A.
	những giá trị tinh thần.

	B.
	những giá trị về vật chất và tinh thần.

	C.
	những giá trị tồn tại lâu dài.

	D.
	những giá trị về vật chất và tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác.

	Câu 6 : 
	Biểu hiện nào dưới đây là sống giản dị ?

	A.
	Không chú ý đến hình thức bề ngoài.
	B.
	Sống khoe khoang, đua đòi.

	C.
	Tính tình dễ dãi, xuề xoà.
	D.
	Nói năng đơn giản, dễ hiểu.

	Câu 7 : 
	Em sẽ chọn cách nào dưới đây để thực hiện hợp tác với bạn?

	A.
	Mình sẽ đi mua đồ ăn còn bạn sẽ làm bài cho mình chép.

	B.
	Thôi để mình làm hết cho nhanh.

	C.
	Của ai người ấy tự làm.

	D.
	Cả hai bạn cùng nhau đi mua đồ ăn để cùng lựa chọn, sau đó về cùng học bài.

	Câu 8 : 
	Gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội

	A.
	văn minh , bền vững.
	B.
	văn minh, giàu có.

	C.
	văn minh, tiến bộ.
	D.
	văn minh, lịch sự.

	Câu 9 : 
	Những hành vi nào thể hiện tính tự trọng?

	A.
	Bố Hải làm nghề vá xe đạp ở đầu ngõ, Hải xấu hổ khi các bạn cùng lớp biết điều đó.

	B.
	Hải rất thành khẩn nhận lỗi khi mắc khuyết điểm và cố gắng sửa chữa.

	C.
	Hoa nhặt được túi xách của ai đánh rơi, trong đó có tiền nên Hoa lấy số tiền đó mua sách vở.

	D.
	Mai bắt chước các kiểu ăn diện để được tiếng là sành điệu.

	Câu 10: 
	Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

	A.
	Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.

	B.
	Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân.

	C.
	Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.

	D.
	Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu.

	Câu 11: 
	Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

	A.
	Trong gia đình mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình.

	B.
	Các công việc nội trợ trong gia đình là của mẹ và con gái.

	C.
	Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc gia đình cùng bố mẹ.

	D.
	Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

	Câu 12: 
	Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính thiếu trung thực?

	A.
	Không nói ra khuyết điểm của bạn vì sợ bạn giận.

	B.
	Sống ngay thẳng, thật thà.

	C.
	Luôn đối xử nhân hậu với mọi người.

	D.
	Giúp đỡ khi bạn thực sự khó khăn.

	Câu 13: 
	Gia đình Tuân có hoạt động duy trì từ nhiều năm nay là cứ vào ngày 28 tết cả nhà cùng về nhà ông nội để ăn tất niên và cùng gói bánh chưng  với các cô, chú. Năm nay cả bố và mẹ đi công tác không về được. Tuân phân vân không biết mình có nên về không. Em hãy giúp Tuân lựa chọn ứng xử phù hợp nhất?

	A.
	Gọi điện xin phép bố mẹ để được đại diện cho bố mẹ về quê như mọi năm.

	B.
	Gọi điện xin ý kiến bố mẹ, bố mẹ quyết sao thì nghe vậy.

	C.
	Thôi mình nhỏ tuổi không làm được gì nên ở lại nhà.

	D.
	Đợi khi bố mẹ về thì cả nhà cùng về thăm ông bà cũng được.

	Câu 14: 
	Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?

	A.
	Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn.

	B.
	Khoan dung với bạn bè là nhu nhược.

	C.
	Nên tha thứ cho những lỗi của bạn khi bạn biết lỗi và sửa đổi.

	D.
	Ai có lòng khoan dung là dễ bị thiệt thòi.

	Câu 15: 
	Hành vi không đúng với tinh thần đoàn kết?

	A.
	Làm xong phần việc của mình, giúp bạn hoàn thành phần việc của nhóm.

	B.
	Phân công nhiệm vụ cụ thể mỗi người một việc.

	C.
	Sợ bạn làm sai, mình làm hết cho nhanh.

	D.
	Cùng nhau làm sai đâu thì sửa đó.

	Câu 16: 
	Theo em, câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây  không nói về lòng yêu thương con người?

	A.
	Lá lành đùm lá rách.
	B.
	Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

	C.
	Trâu buộc ghét trâu ăn.
	D.
	Thương người như thể thương thân.

	Câu 17: 
	Con cái không nên làm việc nào dưới đây?

	A.
	Đi tập thể dục cùng anh chị em.

	B.
	Đòi cha mẹ mua cho nhiều đồ dùng đắt tiền.

	C.
	Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

	D.
	Về quê thăm ông bà trong dịp nghỉ lễ.

	Câu 18: 
	Đâu không phải là lý do chúng ta cần phải hợp tác với người khác?

	A.
	Cùng làm việc cho vui.

	B.
	Tiết kiệm tiền bạc.

	C.
	Rút ngắn thời gian làm việc.

	D.
	Đoàn kết để tạo ra sức mạnh để thành công.

	Câu 19: 
	Khi làm việc nhóm với các bạn, em sẽ chọn cách là

	A.
	khi nào các bạn hỏi mình mới góp ý kiến.

	B.
	cùng các bạn thảo luận tìm ra vấn đề vì cả nhóm.

	C.
	mình không làm thì cô vẫn tính điểm cả nhóm.

	D.
	giữ nguyên ý kiến của mình, chờ cô hỏi thì trả lời thêm.

	Câu 20: 
	Điền vào dấu « … » : “Gia đình là ….của xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phát triển.”

	A.
	nhân tố quan trọng.
	B.
	phần tử.

	C.
	phần tử không thể thiếu.
	D.
	tế bào.


II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1: 2 điểm
          Theo em, thế nào là yêu thương con người? Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện lòng yêu thương con người?
Câu 2: 3 điểm
         Bố mẹ Nam đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Nam rất khá giả. Nam rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình
         Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn Nam? Vì sao?
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I. Trắc nghiệm: 5 điểm
Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn.
	Câu 1 : 
	Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

	A.
	Tự trọng là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người.

	B.
	Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu.

	C.
	Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình.

	D.
	Tự trọng là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân.

	Câu 2 : 
	Khi làm việc nhóm với các bạn, em sẽ chọn cách là

	A.
	mình không làm thì cô vẫn tính điểm cả nhóm.

	B.
	khi nào các bạn hỏi mình mới góp ý kiến.

	C.
	cùng các bạn thảo luận tìm ra vấn đề vì cả nhóm.

	D.
	giữ nguyên ý kiến của mình, chờ cô hỏi thì trả lời thêm.

	Câu 3 : 
	Em sẽ chọn cách nào dưới đây để thực hiện hợp tác với bạn?

	A.
	Mình sẽ đi mua đồ ăn còn bạn sẽ làm bài cho mình chép.

	B.
	Thôi để mình làm hết cho nhanh.

	C.
	Của ai người ấy tự làm.

	D.
	Cả hai bạn cùng nhau đi mua đồ ăn để cùng lựa chọn, sau đó về cùng học bài.

	Câu 4 : 
	Gia đình Tuân có hoạt động duy trì từ nhiều năm nay là cứ vào ngày 28 tết cả nhà cùng về nhà ông nội để ăn tất niên và cùng gói bánh chưng  với các cô, chú. Năm nay cả bố và mẹ đi công tác không về được. Tuân phân vân không biết mình có nên về không. Em hãy giúp Tuân lựa chọn ứng xử phù hợp nhất?

	A.
	Đợi khi bố mẹ về thì cả nhà cùng về thăm ông bà cũng được.

	B.
	Gọi điện xin ý kiến bố mẹ, bố mẹ quyết sao thì nghe vậy.

	C.
	Gọi điện xin phép bố mẹ để được đại diện cho bố mẹ về quê như mọi năm.

	D.
	Thôi mình nhỏ tuổi không làm được gì nên ở lại nhà.

	Câu 5 : 
	Câu nào sau đây thể hiện sự hợp tác?

	A.
	Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.              

	B.
	Đèn nhà ai người ấy rạng.

	C.
	Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

	D.
	Chung lưng đấu cật.

	Câu 6 : 
	Hành vi không đúng với tinh thần đoàn kết?

	A.
	Sợ bạn làm sai, mình làm hết cho nhanh.

	B.
	Phân công nhiệm vụ cụ thể mỗi người một việc.

	C.
	Cùng nhau làm sai đâu thì sửa đó.

	D.
	Làm xong phần việc của mình, giúp bạn hoàn thành phần việc của nhóm.

	Câu 7 : 
	Gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội

	A.
	văn minh , bền vững.
	B.
	văn minh, tiến bộ.

	C.
	văn minh, giàu có.
	D.
	văn minh, lịch sự.

	Câu 8 : 
	Con cái không nên làm việc nào dưới đây?

	A.
	Đi tập thể dục cùng anh chị em.

	B.
	Về quê thăm ông bà trong dịp nghỉ lễ.

	C.
	Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

	D.
	Đòi cha mẹ mua cho nhiều đồ dùng đắt tiền.

	Câu 9 : 
	Biểu hiện nào dưới đây là sống giản dị ?

	A.
	Không chú ý đến hình thức bề ngoài.
	B.
	Tính tình dễ dãi, xuề xoà.

	C.
	Nói năng đơn giản, dễ hiểu.
	D.
	Sống khoe khoang, đua đòi.

	Câu 10: 
	Những hành vi nào thể hiện tính tự trọng?

	A.
	Bố Hải làm nghề vá xe đạp ở đầu ngõ, Hải xấu hổ khi các bạn cùng lớp biết điều đó.

	B.
	Mai bắt chước các kiểu ăn diện để được tiếng là sành điệu.

	C.
	Hoa nhặt được túi xách của ai đánh rơi, trong đó có tiền nên Hoa lấy số tiền đó mua sách vở.

	D.
	Hải rất thành khẩn nhận lỗi khi mắc khuyết điểm và cố gắng sửa chữa.

	Câu 11: 
	Đâu không phải là lý do chúng ta cần phải hợp tác với người khác?

	A.
	Rút ngắn thời gian làm việc.

	B.
	Cùng làm việc cho vui.

	C.
	Tiết kiệm tiền bạc.

	D.
	Đoàn kết để tạo ra sức mạnh để thành công.

	Câu 12: 
	Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?

	A.
	Trong gia đình mỗi người chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình.

	B.
	Các công việc nội trợ trong gia đình là của mẹ và con gái.

	C.
	Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

	D.
	Con cái có thể tham gia bàn bạc công việc gia đình cùng bố mẹ.

	Câu 13: 
	Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?

	A.
	Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn.

	B.
	Nên tha thứ cho những lỗi của bạn khi bạn biết lỗi và sửa đổi.

	C.
	Ai có lòng khoan dung là dễ bị thiệt thòi.

	D.
	Khoan dung với bạn bè là nhu nhược.

	Câu 14: 
	Điền vào dấu « … » : “Gia đình là ….của xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phát triển.”

	A.
	phần tử.
	B.
	tế bào.

	C.
	phần tử không thể thiếu.
	D.
	nhân tố quan trọng.

	Câu 15: 
	Cách hiểu đúng nhất về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là

	A.
	những giá trị tồn tại lâu dài.

	B.
	những giá trị về vật chất và tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác.

	C.
	những giá trị về vật chất và tinh thần.

	D.
	những giá trị tinh thần.

	Câu 16: 
	Em đồng tình với quan điểm nào?

	A.
	[bookmark: _GoBack]Giữ gìn và phát huy truyền thống tố đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

	B.
	Gia đình dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

	C.
	Phải quảng bá truyền thống rầm rộ trên mạng thì mới tự hào được.

	D.
	Với xã hội hiện đại thì truyền thống là những thứ rất rắc rối cần thay đổi.

	Câu 17: 
	Theo em, câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây  không nói về lòng yêu thương con người?

	A.
	Trâu buộc ghét trâu ăn.
	B.
	Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

	C.
	Lá lành đùm lá rách.
	D.
	Thương người như thể thương thân.

	Câu 18: 
	Biểu hiện nào sau đây thể hiện tính thiếu trung thực?

	A.
	Không nói ra khuyết điểm của bạn vì sợ bạn giận.

	B.
	Sống ngay thẳng, thật thà.

	C.
	Luôn đối xử nhân hậu với mọi người.

	D.
	Giúp đỡ khi bạn thực sự khó khăn.

	Câu 19: 
	Gia đình văn hóa là

	A.
	cha mẹ cho con cái bày tỏ suy nghĩ.

	B.
	cha mẹ cho con cái đi làm kiếm sống từ nhỏ.

	C.
	cha mẹ nói con cái không được cãi lời.

	D.
	cha mẹ cho con cái tự do chơi bời.

	Câu 20: 
	Biểu hiện thể hiện sự kế thừa và phát  huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

	A.
	Bố Hùng không thích vào bếp giúp mẹ và Hùng cho rằng mình cần kế thừa truyền thống như bố.

	B.
	Dòng họ Đỗ của gia đình Huy mỗi năm tổ chức giỗ họ một lần, nhưng Huy cho rằng các cụ già nhiều chuyện phiền toái.

	C.
	Ông nội và bố của Nam đều làm trong quân đội, Nam cũng có ước mơ sau này trở thành 1 quân nhân.

	D.
	Nhà Tuấn có cửa hàng kinh doanh, Tuấn chẳng quan tâm đến việc đó.


II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1: 2 điểm
          Theo em, thế nào là yêu thương con người? Bản thân em đã có những việc làm nào thể hiện lòng yêu thương con người?
Câu 2: 3 điểm
         Bố mẹ Nam đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Nam rất khá giả. Nam rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình
         Em có nhận xét gì về suy nghĩ của bạn Nam? Vì sao?


	TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD 7
Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút


Hướng dẫn chấm:
I. Trắc nghiệm: 5 điểm
Mỗi câu trả lời đúng 0.25đ.
	Câu
	159
	160
	161
	162

	1
	C
	D
	B
	C

	2
	B
	C
	B
	C

	3
	B
	D
	D
	D

	4
	D
	A
	A
	C

	5
	A
	C
	D
	D

	6
	C
	C
	D
	A

	7
	A
	D
	D
	B

	8
	D
	B
	C
	D

	9
	C
	A
	B
	C

	10
	A
	A
	A
	D

	11
	D
	B
	C
	B

	12
	B
	D
	A
	D

	13
	C
	B
	A
	B

	14
	B
	C
	C
	B

	15
	B
	D
	C
	B

	16
	A
	B
	C
	A

	17
	A
	B
	B
	A

	18
	C
	C
	A
	A

	19
	D
	A
	B
	A

	20
	D
	A
	D
	C



II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1: 2 điểm
· Khái niệm: 1 điểm.
· Biểu hiện: 1 điểm
Câu 2: 3 điểm
Suy nghĩ của Nam là không thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 0.5đ
Vì: 
- Gia đình Nam có truyền thống của một gia đình hiếu học và thành đạt trong cuộc sống do bố mẹ Nam đều là những người có ý chí vươn lên. Đây là truyền thống quý báu của                              gia đình.(1.25đ)
- Nam tự hào về gia đình mình thì cũng cần biết giữ gìn truyền thống của gia đình, trước hết là học hành chăm chỉ để trở thành học sinh giỏi. Dù bố mẹ giàu có đến mấy thì mỗi học sinh phải biết sống tự lập, có ý chí, không nên ỷ lại vào bố mẹ. Có như vậy thì truyền thống gia đình sẽ ngày càng thêm rạng rỡ, tốt đẹp. (1.25đ)

	Người ra đề




Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tổ trưởng (Nhóm trưởng)
Duyệt đề



Nguyễn Thị Thanh Hiền
	BGH duyệt đề




Nguyễn Thị Thanh Huyền
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TRƯ ? NG THCS Đ ? C GIANG    Đ ?   KI ? M TRA H ? C KÌ I   MÔN GDCD 7   Năm h ? c 2019  -   2020   Th ? i gian: 45 phút  

I. Tr ? c nghi ? m: 5 đi ? m   Tô vào phi ? u tr ?   l ? i phương án mà em ch ? n.  

Câu 1 :   Em s ?   ch ? n cách nào dư ? i đây đ ?   th ? c hi ? n h ? p tác v ? i b ? n?  

A.  Mình s ?   đi mua đ ?   ăn  còn b ? n s ?   làm bài cho mình chép.  

B.  Thôi đ ?   mình làm h ? t cho nhanh.  

C.  C ?   hai b ? n cùng nhau đi mua đ ?   ăn đ ?   cùng l ? a ch ? n, sau đó v ?   cùng h ? c bài.  

D.  C ? a ai ngư ? i  ? y t ?   làm.  

Câu 2 :   Đi ? n vào d ? u «   …   »   :  “Gia đ ình là ….c ? a xã h ? i, gia đ ình h ? nh phúc t hì xã h ? i m ? i phát tri ? n.”  

A.  ph ? n t ? .  B.  t ?   bào.  

C.  ph ? n t ?   không th ?   thi ? u.  D.  nhân t ?   quan tr ? ng.  

Câu 3 :   Bi ? u hi ? n nào sau đây th ?  hi ? n tính  thi ? u   trung th ? c?  

A.  S ? ng ngay th ? ng, th ? t thà.  

B.  Không nói ra khuy ? t đi ? m c ? a b ? n vì s ?  b ? n gi ? n.  

C.  G iúp đ ?  khi b ? n th ? c s ?  khó khăn .  

D.  Luôn đ ? i x ?  nhân h ? u v ? i m ? i ngư ? i.  

Câu 4 :   Câu nào sau đây th ?   hi ? n s ?   h ? p tác?  

A.  Ăn qu ?   nh ?   k ?   tr ? ng cây.  

B.  T ? t g ?   hơn t ? t nư ? c sơn.                

C.  Đèn nhà ai ngư ? i  ? y r ? ng.  

D.  Chung lưng đ ? u c ? t.  

Câu 5 :   Em đ ? ng ý v ? i ý ki ? n nào sau đây   ?  

A.  Nên tha th ?  cho nh ? ng l ? i c ? a b ? n khi b ? n bi ? t l ? i và s ? a đ ? i.  

B.  Không nên b ?  qua m ? i l ? i l ? m c ? a b ? n.  

C.  Khoan dung v ? i b ? n bè là nhu như ? c.  

D.  Ai có lòng khoan dung là d ?  b ?  thi ? t thòi.  

Câu 6 :   Bi ? u hi ? n nào d ư ? i đây là s ? ng gi ? n d ?  ?  

A.  S ? ng khoe khoang, đua đ òi.  B.  Tính tình d ?  dãi, xu ?  xoà.  

C.  Nói năng đơn gi ? n ,   d ?  hi ? u.  D.  Không chú ý đ ? n hình th ? c b ?  ngoài .  

Câu 7 :   Nh ? ng hành vi nào th ?  hi ? n tính t ?  tr ? ng?  

A.  H ? i r ? t thành kh ? n nh ? n l ? i khi m ? c khuy ? t   đi ? m và c ?  g ? ng s ? a ch ? a .  

B.  B ?  H ? i làm ngh ?  vá xe đ ? p  ?  đ ? u ngõ, H ? i x ? u h ?  khi các b ? n cùng l ? p bi ? t đi ? u đó .  

C.  Mai b ? t chư ? c các ki ? u ăn di ? n đ ?  đư ? c ti ? ng là sành đi ? u .  

D.  Hoa nh ? t đư ? c túi xách c ? a ai đánh rơi, trong đó có ti ? n nên Hoa l ? y s ?  ti ? n đó mua sách v ? .  

Câu 8 :   Gia đ ình v ăn hóa là góp ph ? n xây d ? ng xã h ? i  

A.  văn minh, l ? ch s ? .  B.  văn minh , b ? n v ? ng.  

C.  văn minh, giàu có.  D.  văn minh, ti ? n b ? .  

Câu 9 :   Em đ ? ng tình v ? i quan đi ? m nào?  

A.  Gia đ ình dòng h ?   nghèo thì không có gì  đáng t ?   hào.  

B.  V ? i xã h ? i hi ? n đ ? i thì truy ? n th ? ng là nh ? ng th ?   r ? t r ? c r ? i c ? n thay đ ? i.  

C.  Gi ?   gìn và phát huy truy ? n th ? ng t ?   đ ? p c ? a gia đ ình, dòng h ?   là th ?   hi ? n lòng bi ? t ơn cha m ? , ông  bà, t ?   tiên.  

D.  Ph ? i qu ? ng bá truy ? n th ? ng r ? m r ?   trên m ? ng thì m ? i t ?   hào đư ? c.  

Câu 10 :   Cách hi ? u đúng nh ? t v ?   t ruy ? n th ? ng t ? t đ ? p c ? a gia đ ình, dòng h ?   là  

A.  nh ? ng giá tr ?   v ?   v ? t ch ? t và tinh th ? n đư ? c truy ? n t ?   đ ? i này sang đ ? i khác.  

B.  nh ? ng giá tr ?   t ? n t ? i lâu dài.  

C.  nh ? ng giá tr ?   v ?   v ? t ch ? t và tinh th ? n.  

D.  nh ? ng giá tr ?   tinh th ? n.  

Câu 11 :   Gia đ ình Tuân có ho ? t đ ? ng duy trì t ?   nhi ? u năm nay là c ?   vào ngày 28 t ? t c ?   nhà cùng v ?   nhà ông  n ? i đ ?   ăn t ? t niên và cùng gói bánh chưng  v ? i các cô, chú. Năm nay c ?   b ?   và m ?   đi công tác không  v ?   đư ? c. Tuân phân vân  không bi ? t mình có nên v ?   không. Em hãy giúp Tuân l ? a ch ? n  ? ng x ?   phù  h ? p nh ? t?  

A.  G ? i đi ? n xin ý ki ? n b ?   m ? , b ?   m ?   quy ? t sao thì nghe v ? y.  

B.  Thôi mình nh ?   tu ? i không làm đư ? c gì nên  ?   l ? i nhà.  

C.  Đ ? i khi b ?   m ?   v ?   thì c ?   nhà cùng v ?   thăm ông bà c u ng đư ? c.  

Mã  đ ? : 159  

